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                                        Môn: Ngữ văn   - Năm học  2019-2020                                    
Thời gian làm bải 90 phút
                                                         ĐỀ SỐ 1

Phần I: Đọc hiểu (3,0 điểm)
        Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

    Mỗi người đều có một ước mơ riêng cho mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Cũng có những ước mơ lớn lao làm thay đổi cả thế giới như của tỷ phú Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo./ Nhưng chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ... Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực.
[...] Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa. Những người biết ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó. Như Đôn Ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể làm”.
Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn.
                              (Trích Quà tặng cuộc sống , NXB TP.HCM, 2016, tr. 56-57)

Câu 1 (0,5 điểm): Trong đoạn trích trên, tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 2 (1,0 điểm): Chủ đề mà văn bản đề cập đến là gì ?
Câu 3 (0,5 điểm): Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập trong câu văn sau :
    Tôi vẫn tin vào những truyện cổ tích – nơi mà lòng kiên nhẫn , ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp .
Câu 4 (1,0 điểm):Em có đồng tình với ý kiến “Tất cả chúng tađều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực” không? Vì sao?

II.Tạo lập văn bản(7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):

   Kết hợp thông tin ở phần đọc - hiểu với những trải nghiệm của bản thân, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của ước mơ trong cuộc đời của mỗi người. 

 Câu 2 (5,0 điểm) 
   Cảm nhận của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn « Làng » của Kim Lân.

                                                                                                       ( Ngữ văn 9 – tập 1 )
                                                 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ1
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	Câu 1: Trong đoạn trích trên, tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chính là nghị luận. 
Câu 2: Chủ đề văn bản : mỗi người cần phải có ước mơ và hành động để biến ước mơ thành hiện thực 
Câu 3: Câu văn có chứa thành phần biệt lập: "Tôi vẫn tinvào những câu chuyện cổtích -nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp." => Thành phần phụ chú..
Câu 4: Em đồng tình với ý kiến “Tất cả chúngta đều phải hành động nhằm biến ướcmơ của mình thành hiện thực”. Vì: Nếu bạn chỉ ước mơ mà không hành động và nỗ lựccố gắng thực hiện ước mơ đó thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Điều kỳ diệu chỉ đến khi bạn biết cách chăm chút cho ước mơ của mình, biến nó thành sức mạnh, thành động lực thực sự khiến bạn không bao giờ gục ngã. 
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	Câu 1: Câu 1: 

1. Kĩ năng: Đảm bảo một đoạn văn nghị luận xã hội; lập luận chặt chẽ. Bố cục hợp lí; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp cơ bản…

2. Kiến thức: HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau như cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
- Giới thiệu vấn đề nghị luận: 
- Giải thích:Ước mơ: là điều tốt đẹp ở phía trước mà con người tha thiết, khao khát, ước mong hướng tới, đạt được.

- Bàn luận:

Vai trò và ý nghĩa của ước mơ trong cuộc sống của con người như thế nào?

-Ước mơ có thể vĩ đại hay nhỏ bé nhưng phàm đã là con người thì ai cũng có ước mơ. Chính ước mơ làm cho cuộc sống của mỗi người thêm tươi đẹp, ý nghĩa, chỉ khi con người nỗ lực vươn lên biến ước mơ thành hiện thực khi đó con người đã làm cho cuộc đời mình và cuộc đời chung thêm ý nghĩa, tươi đẹp.

- Ước mơ là động lực giúp con người phát triển và hoàn thiện mình hơn, giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách của bản thân.

- Ước mơ là phần lãng mạn giúp con người làm việc hiệu quả, yêu cuộc sống hơn, giúp tâm hồn con người trở nên đẹp hơn.

- Ước mơ chính là ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi chúng ta nó hướng chúng ta tới những điều tốt đẹp.

-Ước mơ cũng chính là mong muốn được cống hiến sức lực của mình cho xã hội và khi chúng ta đạt được ước mơ cũng là lúc chúng ta được thừa nhận năng lực của mình.

- Con đường dẫn tới ước mơ cũng vô cùng khó khăn, không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được, nhưng với những người kiên trì, bền chí, thì ước mơ sẽ giúp cho bạn định hướng cho tương lai của mình một cách tốt đẹp nhất.

-Cuộc sống mà không có ước mơ thì sẽ như thế nào?

- Ước mơ là điều mà ai cũng nên có và cần có trong cuộc sống bởi nếu không có ước mơ cuộc sống của bạn sẽ mất phương hướng vô định.                      
- Cần phân biệt ước mơ chính đáng với những thứ ảo vọng, hão huyền

- Không có ước mơ bạn sẽ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì. Chính vì không xác định được phương hướng sẽ dẫn tới bạn sẽ sống hoài sống phí, và trở thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau.

- Liên hệ bản thân em

+Mỗi người chúng ta hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, hi vọng. Nếu ai đó sống không có ước mơ, khát vọng thì cuộc đời tẻ nhạt, vô nghĩa biết nhường nào!

+Rút ra bài học: Phải không ngừng học tập, rèn ý chí, trau dồi kĩ năng sống để biết ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực
Câu 2: (5,0điểm)
1. MB: Giới thiệu kq về tg, tp và nhân vật ông Hai:

- Kim Lân là nhà văn có sở trường về truyện ngắn. Ông ham hiểu về đời sống nông dân, nông thôn, hầu như ông chỉ viết về sinh hoạt làng quê và cảnh ngộ của người nông dân.

- Truyện ngắn “Làng” được viết  năm 1948 trong thời kì đầu của cuộc k/c chống Pháp..

- Nhân vật ông Hai tiêu biểu cho vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân Việt Nam trong thời kì k/c chống thực dân Pháp xâm lược có tình yêu làng, yêu nước sâu sắc, tinh thần kháng chiến cao, trung kiên với Cách mạng.

2. TB: Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật ông Hai :

1. Kim Lân đã rất hiểu và thể hiện thành công tình cảm yêu làng quê qua nhân vật ông Hai- một người nông dân chất phác. Tình yêu làng của ông Hai rất đặc biệt và cách thể hiện tình yêu ấy cũng rất độc đáo.

a. Tình yêu quê hương của người nông dân ấy đã bộc lộ khá sâu sắc ở phần đầu truyện: Suốt cuộc đời ông sống ở quê hương, gắn bó máu thịt với quê hương vậy mà vì giặc ngoại xâm, ông Hai phải dời làng đi tản cư.
- Ở nơi tản cư, lòng ông đau đáu nhớ quê, cứ “nghĩ ngày làm việc cùng anh em” , ông nhớ làng quá.

- Ông Hai luôn khoe và tự hào về cái làng Dầu không chỉ vì nó đẹp mà còn bởi nó tham gia vào cuộc chiến đấu chung của dân tộc.

- Ông tìm nghe tin tức về kháng chiến “ chẳng sót một câu nào”. Nghe được nhiều tin hay, những tin chiến thắng của quân ta, ruột gan ông cứ múa cả lên, náo nức, bao nhiêu ý nghĩ vui thích chen chúc trong đầu óc.

=> Đó là biểu hiện tình yêu làng của người nông dân trước thành quả của Cách mạng, của làng quê.

b. Tác giả đã đặt nhân vật ông Hai vào một tình huống gay gắt để làm bộc lộ sâu sắc tình cảm yêu làng, yêu nước của ông. Tình huống ấy là cái tin làng ông theo giặc mà chính ông nghe được từ miệng những người mới tản cư qua vùng ông.

     - Khi nghe tin quá đột ngột, ông Hai sững sờ, xấu hổ và uất ức: “ cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi tưởng như không thở được. Khi trấn tĩnh lại được phần nào, ông còn cố chưa tin cái tin ấy” Nhưng rồi những người tản cư đã kể rành rọt quá, lại khẳng định họ “ vừa ở dưới ấy lên” làm ông không thể không tin. Niềm tự hào về làng thế là sụp đổ tan tành trước cái tin sét đánh ấy. Cái mà ông yêu quý nhất nay cũng đã quy lưng lại với ông. Không chỉ xấu hổ trước bà con mà ông cũng tự thấy ông mất đi hạnh phúc của riêng ông, cuộc đời ông coi như đã mất một nữa.

     - Từ lúc ấy trong tâm trí của ông Hai chỉ còn cái tin dữ ấy xâm chiếm, nó thành một nỗi ám ảnh day dứt. Nghe tiếng chửi bọn Việt gian, ông “cúi gằm mặt mà đi”, về đến nhà ông nằm vật ra giường, rồi tủi thân nhìn đàn con, “nước mắt ông lão cứ giàn ra”. Bao nhiêu điều tự hào về quê hương như sụp đổ trong tâm hồn người nông dân rất mực yêu quê hương ấy. Ông cảm thấy như chính ông mang nỗi nhục của một tên bán nước theo giặc, cả các con ông cũng mang nỗi nhục ấy.

     - Suốt mấy ngày ông không dám đi đâu. Ông quanh quẩn ở nhà, nghe ngóng tình hình bên ngoài. “Một đám đông túm lại, ông cũng để ý, dăm bảy tiếng cười nói xa xa, ông cũng chột dạ. Lúc nào ông cũng nơm nớp tưởng như người ta đang để ý, người ta đang bàn tán đến “cái chuyện ấy”. Thoáng nghe những tiếng Tây, Việt gian, cam nhông...là ông lủi ra một góc nhà, nín thít. Thôi lại chuyện ấy rồi!. 

=> Tác giả đã diễn tả rất cụ thể, sâu sắc những biến động dữ dội trong nội tâm nhân vật: nỗi ám ảnh nặng nề biến thành sự sợ hãi thường xuyên trong ông Hai cùng với nỗi đau xót, tủi hổ của ông trước cái tin làng mình theo giặc.

   - Nhưng chính lúc này, tình cảm đẹp trong con người ông Hai lại càng bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Những đau đớn, sự dằn vặt, sự hổ thẹn đến tận cùng đã đẩy ông vào một tình huống phải lựa chọn. Quê hương và Tổ quốc, bên nào nặng hơn? Quê hương đáng yêu, đang là niềm tự hào...Nhưng giờ đây ...dường như chỉ mới chỉ nghĩ tới đó, lòng ông Hai đã nghẹn đắng lại. Tình yêu quê hương và tình yêu tổ quốc xung đột dữ dội trong lòng ông. Mọi ý nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu: Hay là quay về làng. Nhưng rồi ông lại cảm thấy “rợn cả người” . Ông đã từng nhớ làng da diết, từng ao ước được trở về làng. “Vừa chớm nghĩ, lập tức ông lão phản đối ngay” bởi vì “về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ”. Cuối cùng ông đã quyết định: “không thể được! Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”. Như vậy tình yêu làng dẫu có thiết tha, mãnh liệt đến đâu, cũng không thể mạnh hơn tình yêu đất nước.

   - Chuẩn mực cho tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đối với ông Hai lúc bấy giờ là cuộc kháng chiến. Tuy đau xót tưởng chừng bế tắc nhưng trong cõi thẳm sâu của tấm lòng, người nông dân ấy vẫn hướng về kháng chiến, vẫn tin tưởng ở những điều tốt đẹp, cố giữ cho tâm hồn không bị vẩn đục, để đón đợi một điều gì đỡ đau đớn, tuyệt vọng hơn.

   - Khi tâm sự với đứa con nhỏ còn rất ngây thơ, nghe con nói: “Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh”, nước mắt ông Hai cứ giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má, giọng ông như nghẹn lại: “ ừ đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ?” . Phải chăng, trong tâm hồn người nông dân chất phác ấy vẫn không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương, yêu quê hương và nỗi đau đớn khi nghe tin quê hương rời xa công việc kháng chiến chung của đất nước lúc bấy giờ? Tâm sự với đứa con, ông Hai muốn bảo con nhớ câu “ nhà ta ở làng chợ Dầu”. Đồng thời ông nhắc con- cũng là tự nhắc mình “ủng hộ cụ Hồ Chí Minh”. Tấm lòng thủy chung với kháng chiến, với cách mạng thật sâu nặng, bền vững và thiêng liêng: “ Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ  dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai”.

c. Đến khi biết đích xác làng Dầu yêu quý của ông không phải là làng Việt gian, nỗi vui mừng của ông Hai thật là vô bờ bến: “ ông cứ múa tay lên mà khoe cái tin ấy với mọi người”, “ mặt ông tươi vui rạng rỡ hẳn lên”. Đối với người nông dân, ngôi nhà là cơ nghiệp của cả một cuộc đời, vậy mà ông vui sướng đến hể hả loan báo cho mọi người biết cái tin “Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ” một cách tự hào như một niềm hạnh phúc thực sự của mình. Đó là nỗi lòng sung sướng trào ra hồn nhiên như không thể kìm nén được của người dân quê khi được biết làng mình là làng yêu nước dẫu cho nhà mình bị giặc đốt. Tình yêu làng của ông Hai thật là sâu sắc và cảm động.

=> Trong hoàn cảnh toàn dân đang hướng tới cuộc kháng chiến chống Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc, ông Hai đã biết đặt tình yêu đất nước lên trên tình yêu cá nhân của mình với làng chợ Dầu, ông dành tất cả cho cách mạng. Đó chính là nét đẹp trong con người ông Hai nói riêng và người nông dân Việt Nam nói chung. 

* Đánh giá: Nhà văn Kim Lân đã khá thành công khi xây dựng nhân vật ông Hai, một lão nông cần cù, chất phác, yêu mến, gắn bó với làng quê như máu thịt. Nhà văn đã chọn được một tình huống khá độc đáo là sự thử thách bên trong bộc lộ chiều sâu tâm trạng. Tâm lí nhân vật được nhà văn miêu tả cụ thể, gợi cảm qua các diễn biến nội tâm, qua các ý nghĩ, cảm giác, hành vi, ngôn ngữ. Đặc biệt là nhà văn đã diễn tả đúng và gây được ấn tượng mạnh mẽ về sự ám ảnh, day dứt trong tâm trạng nhân vật. Lòng yêu quê hương tha thiết của ông mãi là bài ca đẹp về một điển hình cho bao người nông dân Việt Nam trước Cách mạng.

3. KB:  

       Ông Hai là nhân vật độc đáo mang những điểm chung tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam trong thời k/c chống Pháp: yêu làng, yêu nước thủy chung với k/c. Ở nhân vật vừa mang vẻ đẹp truyền thống vừa mang tinh thần thời đại, tình yêu làng quê thống nhất với tình yêu đất nước và tinh thần k/c của nhân dân ta thời kì k/c chống Pháp. Đây là vẻ đẹp của người nông dân mới sau CM tháng 8, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ và có niềm tin cảm động với CM.
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Môn: Ngữ văn   - Năm học  2019-2020

Thời gian làm bải 90 phút

ĐỀ SỐ 2

Phần I: Đọc hiểu (3,0 điểm)
                    Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

    Có một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nó giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng giữa cánh rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu thét lớn: “Tôi ghét người”. Khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người”. Cậu bé hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được lại có tiếng người ghét cậu.

  Người mẹ cầm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì con sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.
                                                             (Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Trẻ, 2002)

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. (0,5 điểm) Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong câu sau: “Con ơi, đó là  định luật trong cuộc sống của chúng ta”.

Câu 3. (1,0 điểm) Câu nói “Ai gieo gió thì ắt gặt bão” gợi cho em nghĩ đến thành ngữ nào? Hãy giải thích ý nghĩa thành ngữ đó.

Câu 4. (1,0 điểm) Câu chuyện mang đến cho người đọc thông điệp gì?

II. Tạo lập văn bản (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)  Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ)  trình bày suy nghĩ của em về : Lòng yêu thương con người 

Câu 2 (5,0 điểm) Sức hấp dẫn của nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm “ Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.(Ngữ văn 9- tập 1 )
                                               HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ2
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I
	Câu 1:  Phương thức biểu đạt chính của văn  bản: tự sự 
Câu 2.  Thành phần biệt lập gọi đáp "Conơi"

Câu 3.  Câu nói “Ai gieo gió thì ắt gặt bão” gợi cho em nghĩ đến "Gieo nhân nào gặt quả nấy"

Ý nghĩa tục ngữ : Khi bạn làm những việc xấu xa ,tội lỗi thì ắt sẽ gặp quả báo : có nghĩa là khi bạn ở hiền thì gặp lành và khi bạn đối xử không tốt với ai thì sau này bạn sẽ bị người ta đối xử không tốt lại, vì thế hãy sống tốt và biết giúp đỡ người khác như thương người như thể thương thân thì sau này bạn nhận lại sẽ là lòng tốt của họ đối với mình.

Câu 4.
Thông điệp: Con người nếu cho đi những điều gì sẽ nhận lại được những điều như vậy, cho đi điều tốt đẹp sẽ nhận được điều tốt đẹp. Vì vậy hãy sống và luôn làm  những điều tốt đẹp .
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	II
	Câu 1:( 2,0 điểm )
1. Kĩ năng: Đảm bảo một bài văn nghị luận xã hội; lập luận chặt chẽ. Bố cục hợp lí; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp cơ bản…(0,25)
2. Kiến thức: HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau như cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

2.1. Giới thiệu và giải thích vấn đề nghị luận: 

- Giới thiệu lòng thương người 
- Giải thích thế nào là lòng thương người:

- Bàn luận:Lòng thương người được hiểu là sự đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu, giúp đỡ giữa con người với nhau.

+ Là làm những điều tốt đẹp cho người khác và nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn.

+ Là thể hiện tính cảm yêu thương và quý mến người khác.

-  Biểu hiện

+ Trong gia đình:

- Ông bà thương con cháu, cha mẹ thương con, con thương ba mẹ

- Cha mẹ chấp nhận hi sinh, cực nhọc để làm việc vất vả và nuôi dạy con cái nên người . Con cái biết nghe lời, yêu thương cha mẹ là thể hiện tính yêu thương của mình đối với ba mẹ

- Tình yêu thương còn thể hiện ở sự hòa thuận quý mến lẫn nhau giữa anh em với nhau. 
+ Trong xã hội

- Lòng thương người là truyền thống đạo lí:

· Phê phán :

+ Bác bỏ những người không  có lòng thương  người  lên án lối sống vô  cảm, không có tình thương , những người không biết quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với mọi người xung quanh 
Khẳng định lại vấn đề…………
Câu 2: (5,0 điểm)
Mở bài: 

- Giới thiệu về tác giả : Nguyễn Thành Long năm sinh , mất , quê quán

- Ông được khẳng định như một cây bút truyện ngắn và kí đáng chú ý trong những năm 60 – 70 với cả gần chục sách đã in. “Lặng lẽ Sa Pa” là kết quả của chuyến “thâm nhập thực tế” ở Lào Cai của tác giả trong mùa hè năm ấy.- Trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”, tác giả Nguyễn Thành Long đã gửi gắm chủ đề của câu chuyện “trong cái lặng im… đất nước”. Điều ấy sẽ được thấy rõ qua nhân vật: anh thanh niên(0,5)
II. Thân bài: 

1. Hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên:

- Nhân vật chính trong truyện làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Sống một mình trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m, quanh năm suốt tháng giữa cỏ cây và mây núi Sa Pa. Công việc của anh là: đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dựa vào công việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu.

- Vượt lên hoàn cảnh sống, những vất vả của công việc, anh có những suy nghĩ rất đẹp:

+ Đối với công việc, anh yêu nó tới mức trong khi mọi người còn ái ngại cho cuộc sống ở độ cao 2600m của anh thì anh lại ước ao được làm việc ở độ cao trên 3000m. Vì anh cho như vậy mới gọi là lý tưởng.

+ Anh có những suy nghĩ thật đúng và sâu sắc về công việc đối với cuộc sống con người: “khi ta làm việc, ta với công việc là một, sao lại gọi là một mình được” và anh hiểu rằng công việc của anh còn gắn với công việc của bao anh em đồng chí dưới kia. “Công việc của cháu gian khổ thật đấy chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất”.

+ Quan niệm của anh về hạnh phúc thật là đơn giản nhưng cũng thật đẹp. Khi biết một lần do phát hiện kịp thời một đám mây khô mà anh đã góp phần vào chiến thắng của không quân ta bắn rơi được máy bay Mỹ trên cầu Hàm Rồng, anh thấy mình “thật hạnh phúc”

+ Cuộc sống của anh không cô đơn buồn tủi như người khác nghĩ. Bởi anh còn biết tạo niềm vui trong công việc, đó là đọc sách. Vì sách chính là người bạn để anh “trò chuyện”. Nhờ có sách mà anh chống trọi được với sự vắng lặng quanh năm. Nhờ có sách mà anh tiếp tục học hành, mở mang kiến thức.

2. Nhân vật anh thanh niên có một tấm lòng yêu nghề, yêu đời và tinh thần trách nhiệm cao với công việc lắm gian khổ của mình:

- Từ những suy nghĩ đẹp về công việc, hạnh phúc và cuộc sống, ở anh còn có những hành động thật đẹp đẽ biết bao:

+ Mặc dù chỉ có một mình, không người giám sát, anh đã vượt qua những gian khổ của hoàn cảnh, làm việc một cách nghiêm túc, tự giác với tinh thần trách nhiệm cao. Nửa đêm, đúng giờ “ốp”, dù mưa tuyết giá lạnh thế nào anh cũng trở dậy ra ngoài trời làm việc. Ngày nào cũng vậy, anh làm việc một cách đều đặn, chính xác đủ 4 lần trong một ngày vào lúc 4 giờ, 11 giờ, 7 giờ tối và 1 giờ sáng.

+ Nhưng cái gian khổ nhất là vượt qua được sự cô đơn, vắng vẻ quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh núi cao, không một bóng người. Mới đầu, anh “thèm người” tới mức phải lấy cây chắn ngang đường ô tô để được nghe tiếng người ! Về sau anh nghĩ: “Nếu đó chỉ là nỗi nhớ phồn hoa đô thị thì thật xoàng” và anh đã vượt qua để sống, làm việc một mình với cỏ cây thiên nhiên Sa Pa, để trở thành: “con người cô độc nhất thế gian” mà bất cứ ai đã một lần gặp anh đều mang theo ấn tượng đẹp đẽ.

3. Anh còn có một nếp sống đẹp: Anh tự sắp xếp cuộc sống một mình ở trạm một cách ngăn nắp: có một vườn rau xanh tốt, một đàn gà đẻ trứng, một vườn hoa rực rỡ.

4. Ở người thanh niên ấy còn có một phong cách sống rất đẹp: 

+ Đó là sự cởi mở, chân thành với khách, rất qúy trọng tình cảm của mọi người, khao khát được gặp gỡ, được trò chuyện. Dẫu phải sống một mình nhưng anh vẫn luôn quan tâm tới người khác: anh gửi biếu gói tam thất cho vợ bác lái xe vừa bị ốm, tặng hoa cho cô gái, mời bác lái xe và ông hoạ sĩ uống trà, tặng cho người đi xa một giỏ trứng gà tươi.

+ Anh còn là người khiêm tốn, thành thực cảm thấy công việc và những đóng góp của mình chỉ là nhỏ bé. Khi ông hoạ sĩ muốn vẽ chân dung anh, anh nhiệt tình giới thiệu với ông những người khác mà anh cho rằng đáng cảm phục hơn anh.

* Đánh giá:  

- Bằng cốt truyện nhẹ nhàng, chi tiết chân thực tinh tế, Nguyễn Thành Long đã kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ mà thú vị nơi Sa Pa lặng lẽ. Để từ đó chúng ta thêm yêu mến 1 con người bình thường nhưng thật đáng yêu.

- Qua anh, ta học tập được tinh thần yêu lao động, say mê với công việc, vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống, sống phải chân thành, hòa hợp với mọi người ta sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
III. Kết bài: 

     Với truyện ngắn này, nhà văn muốn nói với chúng ta một điều: “ trong cái im lặng của Sa Pa, dưới những dinh thự cũ kỹ của Sa Pa, Sa Pa nói đến người ta đã nghĩ đến sự nghỉ ngơi, đã có những con người đang sống và cống hiến như vậy cho đất nước”, mà tiêu biểu là anh thanh niên. 
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                                                        ĐỀ SỐ 3

I- Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

              ...Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
                là tiếng xe về mỗi chiều của bố
                cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
                chị xới cơm đầy bắt phải ăn no.
                Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
                là ngọn đèn soi tương lai em sáng
                là điểm mười mỗi khi lên bảng
               là ánh mắt một người lạ như quen.
             Hạnh phúc là khi mình có một cái tên
             vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em
             tuổi mười tám còn khờ khạo lắm
            đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm
             hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường.
                                                             (Hạnh phúc - Thanh Huyền)
Câu 1(0,5 điểm).  Xác phương thức biểu đạt của văn bản trên.
Câu 2(1,0 điểm).Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật 1 biện pháp tu từ trong văn   bản.
Câu 3(0,5 điểm).  Em hiểu như thế nào về 2 câu thơ sau:

                         “ Đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm
                             Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường”
Câu 4(1 điểm). Thông điệp được gửi gắm qua văn bản là gì?
  II.Tạo lập văn bản  (7,0 điểm)
 Câu 1 (2,0 điểm): Từ phần đọc hiểu trên, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày  quan niệm của em về hạnh phúc .
Câu 2 (5,0 điểm) C¶m nhËn vÒ tình cha con trong truyÖn ng¾n "ChiÕc l­îc ngµ" cña NguyÔn Quang S¸ng ( Ngữ văn 9 – tập 1 )
                                                    

 

                                                 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 3
	Câu
	                                         Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I
	Câu 1: - phương thức : biểu cảm 
Câu 2: Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật 1 biện pháp tu từ trong văn bản.
-  Phép điệp ngữ : Hạnh phúc là …
- Hiệu quả nghệ thuật: Nhấn mạnh giá trị của hạnh phúc 
 Hoặc  biện pháp tu từ: so sánh: Hạnh phúc là tiếng xe…là khi đêm về…là ngọn đèn…là điểm mười…là ánh mắt…
- Hiệu quả nghệ thuật: Biện pháp tu từ so sánh làm cho cách diễn đạt trở nên gợi hình ảnh cụ thể, dễ hiểu về hạnh phúc. Qua đó, tác giả đã gợi ra hạnh phúc là những điều giản dị, gần gũi với mỗi người.
Câu 3: Đừng cố gắng tìm hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc vẹn nguyên ở ngay chính cuộc sống đời thường, cần trân trọng

Câu 4:  - đừng quên hạnh phúc ở trong những điều giản dị
              - hãy trân trọng và giữ gìn hạnh phúc mà mình có được

              - Hạnh phúc là những điều hết sức bình thường, gần gũi trong cuộc sống đời thường: gia đình đầm ấm, hi vọng tương lai tươi sáng.
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	II
	Câu 1: 

1. Kĩ năng: Đảm bảo một đoạn văn nghị luận xã hội; lập luận chặt chẽ. Bố cục hợp lí; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp cơ bản…

2. Kiến thức: HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau như cần đảm bảo các ý cơ bản sau: 

* Giới thiệu vấn đề "hạnh phúc"
    Hạnh phúc rất cần đối với mỗi người trong cuộc sống , nhưng thế nào là hạnh phúc ?
* Giải thích thế nào là hạnh phúc?
- Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý của con người khi ta cảm thấy thỏa mãn một nhu cầu một điều gì đó . Đó là một khái niệm thuộc phạm vi đời sống tinh thần của con người. Đó là trạng thái tinh thần lý tưởng nhất mà con người theo đuổi.

- Dẫn chứng:
Nhà triết học Heraclitus nói: "Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc..."

Karl Marx: "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất..."; "Chỉ có cầm thú mới quay mặt trước nỗi đau của đồng loại, mà chăm lo cho hạnh phúc riêng của mình"
*. Bình luận vấn đề
- Biểu hiện của hạnh phúc: đối với mỗi người mỗi lứa tuổi thì niềm hạnh phúc sẽ khác nhau, bên cạnh đó còn tùy theo hoàn cảnh, công việc

- Hạnh phúc không quá xa với mà rất đỗi gần gũi

- Đôi khi hạnh phúc là mang lại hạnh phúc cho người khác

- Tác dụng: mang lại sự thỏa mãn, thanh thản về cả tâm hồn, thể xác 
* Những hành dộng có thể làm mất đi sự ham muốn hạnh phúc
Tham vọng về quyền lực, tiền tài, lối sống buông thả trong xã hội ngày nay đang ngày càng đe dọa, cướp đi hạnh phúc của bao người.
 *Bài học nhận thức 
- Nêu ý kiến  riêng về hạnh phúc

- Nêu những điều khiến bạn hạnh phúc và giúp người khác hạnh phúc

Câu 2: (5,0điểm)
1. MB: Giới thiệu kq về tg, tp và tình cha con :
· Tác giả Nguyễn Quang sáng :……
· Truyện “Chiếc lược ngà” được Nguyễn Quang Sáng viết năm 1966 tại chiến trường Nam Bộ trong thời kì cuộc k/c chống Mĩ đang diễn ra ác liệt. Truyện viết về hoàn cảnh cuộc chiến tranh ác liệt nhưng lại tập trung nói về tình người – cụ thể ở đây là tình cha con trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. 
2. Th©n bµi:            Đảm bảo được các ý cơ bản sau
* Cảm nhận về hoàn cảnh chiến tranh: 
- Hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, ông Sáu đi công tác khi Thu chưa đầy một tuổi……
* Cảm nhận tình cảm cha con khi ông Sáu mới về thăm nhà /
- Ông Sáu khao khat gặp con , nhìn thấy con đã gọi ….

- Bé Thu sợ bỏ chạy , kêu thét …
- Dấu tích của chiến tranh chính là cái thẹo trên mặt anh Sáu. “ Vết thẹo dài trên má phải”, đỏ ửng mỗi khi anh xúc động, đã gây sự hiểu lầm của bé Thu, tạo nên hố sâu ngăn cách. .
 -> Hành động của Thu khiến ông Sau đau khổ ….
*Tình của người cha và tính cách của người con  ba ngµy nghØ phép ngăn ngủi :

+ Ông Sáu mong được gần con , được nghe tiếng ba, chăm sóc con từng ly ,từng tý …. 
+ Thu xa l¸nh «ng S¸u trong lóc «ng t×m c¸ch vç vÒ, gÇn gòi. Thu nhÊt quyÕt kh«ng chÞu gäi tiÕng ba.

+ m¸ do¹ ®¸nh, Thu béc ph¶i gäi «ng S¸u v« ¨n c¬m, gäi ch¾t n­íc c¬m nh­ng l¹i næi træng.

+ B¸c Ba nãi mÉu nh­ng Thu vÉn kh«ng gäi.

+ BÞ dån vµo thÕ bÝ, nã nh¨n nhã muèn khãc nh­ng tù lÊy r¸ ch¾t n­íc chø kh«ng chÞu gäi “ba”.

+ Thu ®· hÊt tung c¸i trøng c¸ ra m©m, c¬m v¨ng tung toÐ – bÞ ®ßn, kh«ng khãc, ch¹y sang nhµ bµ ngo¹i, cè ý khua cho d©y xuång kªu thËt to.
-> Ông Sáu buồn bã , đau khổ 
--> BÐ Thu thËt lµ b­íng bØnh, cøng ®Çu vµ gan l×. §Õn b¸c Ba còng ph¶i nghÜ “con bÐ ®¸o ®Ó thËt”, cßn «ng S¸u th× kh«ng nÐn ®­îc: “Sao mµy cøng ®Çu qu¸ vËy?”. ChÝnh th¸i ®é ­¬ng ng¹nh, ngang b­íng ®ã l¹i lµ biÓu hiÖn tuyÖt vêi cña t×nh cha con. Hành động tưởng như vô lễ đáng trách của Thu lại hoàn toàn không đáng trách mà còn đáng thương, bởi vì em còn quá nhỏ chưa hiểu được tình thế khắc nghiệt éo le của đời sống chiến tranh. Đằng sau những hành động ấy ẩn chứa cả tình yêu thương ba, sự kiêu hãnh của trẻ thơ về một tình yêu vẹn nguyên trong sáng mà Thu dành cho ba.
* Tr­íc lóc «ng S¸u lªn ®­êng

+ T×nh cha con cña «ng ®· trë l¹i vµo thêi kh¾c ng¾n ngñi nhÊt, ®em l¹i cho ng­êi ®äc nçi xóc ®éng nghÑn ngµo nhÊt.

+ Trong c¸i ngµy tr­íc khi «ng S¸u lªn ®­êng vµo chiÕn khu, con bÐ cïng ngñ víi bµ ngo¹i. Trong ®ªm Êy, bµ ®· gi¶ng gi¶i cho nã nghe, ph©n tÝch cho nã hiÓu. Con bÐ ®· biÕt ®­îc r»ng «ng S¸u chÝnh lµ cha m×nh. Nã còng hiÓu vÕt sÑo ghª sî trªn mÆt «ng lµ vÕt th­¬ng cña «ng trong chiÕn ®Êu. Sau khi hiÓu ®­îc nguån gèc lai lÞch vÕt sÑo trªn mÆt cha, con bÐ l¨n lén suèt mét ®ªm kh«ng ngñ ®­îc. Cã lÏ nã hèi hËn l¾m v× ®· tõng ®èi xö kh«ng tèt víi «ng. Lóc nµy, kh«ng chØ yªu cha, nã cßn rÊt th­¬ng ba n÷a.

+ Ng­êi ®äc ®· chøng kiÕn mét cuéc chia tay c¶m ®éng s¸ng h«m sau, tr­íc khi cha nã lªn ®­êng Thu còng cã mÆt trong buæi ®­a tiÔn cha nh­ng l¹i mang t©m tr¹ng hoµn toµn kh¸c tr­íc: “Nã kh«ng b­íng bØnh hay nh¨n mµy cau cã n÷a, vÎ mÆt nã sÇm l¹i buån rÇu”. Khi ®èi diÖn víi «ng S¸u, “®«i m¾t mªnh m«ng cña con bÐ bçng x«n xao”. Ng­êi ®äc c¶m nhËn ®­îc ®»ng sau ®«i m¾t mªnh m«ng, x«n xao Êy ®ang x¸o ®éng biÕt bao t×nh cm¶.

+ TiÕng gäi ba vì oµ tõ s©u th¼m trong t©m hån bÐ báng cña nã. Sù khao kh¸t t×nh cha con l©u nay bÞ k×m nÐn bçng bËt lªn. B¾t ®Çu lµ tiÕng thÐt “Ba…a…a ba”, tiÕng gäi th©n th­¬ng, tiÕng gäi «ng S¸u chê ®îi suèt 9 n¨m rßng, cuèi cïng «ng còng ®­îc nghe.

+ ThÕ råi “nã võa kªu võa ch¹y x« tíi… dang hai tay «m chÆt lÊy cæ ba nã”. Nã h«n kh¾p ng­êi «ng S¸u, h«n c¶ vÕt sÑo dµi trªn m¸ «ng, c¸i vÕt sÑo tr­íc kia nã ghª sî vµ c¶m thÊy xÊu xÝ v« cïng. §Õn b©y giê, hiÓu ®­îc v× sao cha cã vÕt sÑo, Thu th­¬ng cha nã l¾m. Hµnh ®éng cña em nh­ muèn xoa dÞu nçi ®au ®· g©y ra cho cha. Sau khi nghe «ng S¸u nãi: “Ba ®i råi ba vÒ víi con”, bÐ Thu thÐt lªn: “Kh«ng!”, hai tay «m chÆt lÊy cæ cha, 2 ch©n cÊu chÆt ng­êi nga. Em khãc v× th­¬ng cha, v× ©n hËn ®· kh«ng ph¶i víi cha, v× kh«ng biÕt ®Õn bao giê míi ®­îc gÆp l¹i cha. Lóc nµy tÊt c¶ hµnh ®éng cña Thu ®Òu gÊp g¸p dån dËp, tr¸i h¼n lóc dÇu.

+ Trong t©m hån c« bÐ, t×nh yªu víi cha ®· cã sù thay ®æi. Ngoµi t×nh yªu cßn cã t×nh th­¬ng råi cao h¬n c¶ lµ niÒm tù hµo v« bê bÕn, niÒm kiªu h·nh v« cïng v× ng­êi cha chiÕn sÜ, ng­êi cha hy sinh tuæi thanh xu©n, cèng hiÕn c¶ cuéc ®êi cho cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i cña d©n téc. Giê ®©y ng­êi cha Êy l¹i tiÕp tôc ®i theo con ®­êng vinh quang mµ c¶ d©n téc ta ®ang ®i.

* Cảm nhận về tình của người cha khi ông Sáu ở nơi căn cứ qua việc làm cây lược và ý nghĩa của cây lược …….

3. KÕt bµi: ( Đánh giá)

- Nguyễn Quang Sáng rất thành công trong nghệ thuật xây dựng hình tượng bé Thu: miêu tả tâm lí sâu sắc, tinh tế, khắc họa tính cách qua hành động, nội tâm, qua tình huống bất ngờ mà hợp lí.

- Bé Thu gây ấn tượng, gợi xúc động mạnh mẽ trong lòng người đọc. Qua nhân vật này, nhà văn ca ngợi tình cha con thiêng liêng, bất tử, tình cảm gia đình đẹp đẽ, cao quý. Từ câu chuyện cảm động của cha con em, ta càng thấu hiểu những đau thương mà nhân dân Nam Bộ phải hứng chụi trong cuộc chiến tranh chống Mĩ khốc liệt, càng trân trọng vẻ đẹp tâm hồn, sức sống dẻo dai, bền bỉ của họ.
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Môn: Ngữ văn   - Năm học  2019-2020

Thời gian làm bải 90 phút

ĐỀ SỐ 4
I - Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

       Thành công và thất bại chỉ đơn thuần là những điểm mốc nối tiếp nhau trong cuộc sống để tôi luyện nên sự trưởng thành của con người. Thất bại giúp con người đúc kết được kinh nghiệm để vươn tới chiến thắng và khiến những thành công đạt được thêm phần ý nghĩa.
   Không có ai luôn thành công hay thất bại, tuyệt đối thông minh hay dại khờ, tất cả đều phụ thuộc vào nhận thức, tư duy tích cực hay tiêu cực của mỗi người. Như chính trị gia người Anh, Sir Winston Churchill, từng nói, "Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn". Sẽ có những người bị ám ảnh bởi thất bại, bị chúng bủa vây, che lấp những cơ hội dẫn tới thành công. Tuy nhiên, đừng sa vào vũng lầy bi quan đó, thất bại là một lẽ tự nhiên và là một phần tất yếu của cuộc sống. Đó là một điều bạn không thể tránh khỏi, nếu không muốn nói thực sự là trải nghiệm mà bạn nên có trong đời. Vì vậy, hãy thất bại một cách tích cực.
                                                                                   (Nguồn Intenet)                                          

Câu 1(0,5 điểm): Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ?
Câu 2(1 điểm): Hãy tìm và chỉ ra một phép liên kết tiêu biểu nhất trong văn bản ?
Câu 3(1 điểm): Em hiểu như thế nào về lời khuyên: “Hãy thất bại một cách tích cực”
Câu 4(0,5 điểm): Điều em tâm đắc nhất qua đoạn trích là gì?
II Tạo lập văn bản (7,0 điểm)
 Câu 1 (2,0 điểm): Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội.

Câu 2 (5,0 điểm)  Cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê ( Ngữ văn 9, tập 2)
                                                    HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ4
	Câu
	                                         Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I
	 Câu 1: Phương thức biểu đạt : Nghị luận 
 Câu 2: Phép liên kết tiêu biểu nhất : phép lặp – thành công , thất bại 
 Câu 3 :
- Thất bại một cách tích cực được hiểu theo những ý nghĩa sau:
+ nghĩa là thất bại nhưng không bi quan, chán nản
+ nghĩa là thất bại nhưng hiểu được nguyên nhân vì sao mình thất bại
+ thất bại nhưng biết tự mình đứng lên, rút ra bài học và tiếp tục hành động.
Câu 4: Không nên sợ thất bại. Cần nhận ra mặt tích cực của sự thất bại để không tiếp tục phạm phải sai lầm.
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	II
	Câu 1: 

1. Kĩ năng: Đảm bảo một đoạnvăn nghị luận xã hội; lập luận chặt chẽ. Bố cục hợp lí; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp cơ bản…

2. Kiến thức: HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau như cần đảm bảo các ý cơ bản sau: 

* Giải thích:
- Người thành công là người đạt được mục đích mà mình đặt ra sau một quá trình nỗ lực, cố gắng.
- Kẻ thất bại là người không thực hiện được những mong muốn, dự định đã đặt ra.
- Cơ hội: hoàn cảnh thuận tiện gặp được để làm việc gì mình mong ước.
* Về thực chất, câu nói khẳng định sự thành bại của mỗi người phụ thuộc vào cách người ấy đón nhận và xử thế trước những vấn đề của đời sống.
* Bình luận
- Sự thành bại của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào tài năng hay cơ hội mà còn ở thái độ của người đó trước những khó khăn trong cuộc sống:
+ Với những người giàu nghị lực, mỗi khó khăn là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, kiểm chứng năng lực của bản thân. Và như thế, họ sẽ luôn tìm thấy cơ hội trong mỗi khó khăn để thành công.
+ Với những người bi quan, lười biếng khi gặp khó khăn thử thách vội chán nản, tự tìm thấy lí do để thoái thác công việc, từ bỏ ước mơ. Không vượt qua khó khăn càng khiến họ mất hết niềm tin để rồi chỉ thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Và chắc chắn họ sẽ luôn thất bại.
- Cuộc sống rất khắc nghiệt nhưng luôn ẩn giấu nhiều cơ hội mà mọi người cần nắm bắt.
- Sự thành bại ở một giai đoạn không có ý nghĩa trong suốt cả cuộc đời. Mọi người cần có cách ứng xử trước mọi thành bại để đạt được những điều mình mong ước. Thành công chỉ có được sau quá trình học tập, tích lũy, nỗ lực, rèn luyện lâu dài.
- Phê phán thái độ sống hèn nhát, lười biếng, dễ gục ngã, mất niềm tin sau những lần thất bại.
Bài học nhận thức và hành động
- Cần phải có niềm tin, nghị lực lớn để vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống, để luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn.
- Không ngại đối mặt với khó khăn. Coi khó khăn, thử thách như một phần tất yếu của cuộc sống.
- Luôn hành động mạnh mẽ, quyết đoán để khắc phục khó khăn…                                     

Câu 2:  (  5,0 điểm) HS đẩm bảo được các ý sau 
1, Mở bài
- Truyện ngắn “Ngôi sao xa xôi” của tác giả Lê Minh Khuê ngợi ca tinh thần dũng cảm của các cô gái thanh niên xung phong, của thế hệ trẻ trong những ngày mưa bom bão đạn.

- Cô gái Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” đó là một nữ chiến sĩ thanh niên xung phong xinh đẹp, trong sáng, giàu tình cảm và dũng cảm, ngoan cường.

2, Thân bài

* Hoàn cảnh sống và chiến đấu: Phương Định cùng đồng đội đảm nhận một công việc đầy gian khổ, hiểm nguy trên cung đường Trường Sơn, giữa những năm kháng chiến chống Mĩ ác liệt.

- Xuất thân là con gái Hà Nội, Phương Định tham gia thanh niên xung phong sống giữa khói bụi Trường Sơn và bom đạn. Cô thuộc tổ trinh sát mặt đường, hàng ngày phải đo khối lượng đất đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần phải phá bom. 
- Không chỉ vậy, cô và tổ trinh sát còn đảm đương việc phá bom nổ chậm. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự bình tĩnh, dũng cảm, quên mình của chiến sĩ vì thần chết luôn lần trong ruột những quả bom.
=> Công việc hết sức nguy hiểm, có làm bao nhiêu lần vẫn không thể quen, vẫn luôn căng thẳng đến mức “thần kinh căng như chão... tim đập bất chấp cả nhịp điệu”.
=> Vậy mà, cô vẫn bám trụ 3 năm liền trên tuyến đường Trường Sơn, chứng tỏ vẻ đẹp quả cảm, ý chí kiên cường, lòng yêu nước của Phương Định.
* Giữa chiến trường khói lửa, chị vẫn hồn nhiên, ngây thơ, trẻ con đôi khi nhạy cảm, mơ mộng, thích hát.

- Chị vẫn hay nhớ về những kỉ niệm bên mẹ trong căn gác nhỏ, nhớ về thành phố tuổi thơ.

- Là cô gái yêu đời, hồn nhiên, giàu cá tính, hay hát hay cười một mình, hay ngắm mình trong gương.

- Tự đánh giá mình là một cô gái khá, có hai bím tóc dài, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Mắt dài, màu nâu hay nheo lại như chói nắng và được các anh chiến sĩ nhận xét là “có cái nhìn sao mà xa xăm”.

- Chị có cái điệu đà của một cô gái Hà Nội nhưng đáng yêu, hồn nhiên và chân thực. Điểm xinh xắn và điệu đà được cánh pháo thủ và lái xe quan tâm, khi đó chị cảm thấy ấm lòng và tự tin hơn.

* Bản chất anh hùng, nghiêm túc trong công việc, tinh thần dũng cảm, luôn có thần chết rình rập.

- Phương Định là một cô gái có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

- Tinh thần dũng cảm trong cuộc phá bom đầy nguy hiểm, chị dũng cảm, bình tĩnh tiến đến quả bom, đàng hoàng mà bước tới cùng xới xẻ đào đất, có lúc lưỡi xẻng chạm trúng vào quả bom.

- Có những lúc chị nghĩ đến cái chết nhưng chỉ “mờ nhạt”, mục đích hoàn thành nhiệm vụ luôn được chị đặt lên trên.

=> Ấy vậy mà Phương Định vẫn đùa vui trong gian khổ, coi thường thương tích, coi rằng công việc của mình cũng có cái thú vị riêng. Cô là biểu tượng cho vẻ đẹp của lòng quả cảm, kiên cường của thế hệ nữ thanh niên xung phong thời chống Mĩ.

* Tình cảm gắn bó với đồng chí, đồng đội.

- Cô yêu thương, chiều chuộng Nho như một đứa em út trong nhà.
- Khi Nho bị thương, cô lo lắng, chăm sóc, cảm thấy đau như chính mình bị thương.
- Với chị Thao, Phương Định hiểu tính cách và tình cảm của chị, cô coi chị Thao như người chị cả trong gia đình.
- Khi đồng đội trên cao điểm, Phương Định ở nơi an toàn trực điện đài, mà chẳng thể yên lòng: cô gắt lên với đội trưởng, cô sốt ruột chạy ra ngoài rồi lo lắng.
=> Tất cả đã làm hiện lên một thế giới tâm hồn tinh tế, trong sáng, nhân hậu và vẻ đẹp nhân cách của một người thiếu nữ, sống giữa hiện thực chiến tranh khốc liệt mà vẫn tràn đầy niềm yêu thương, tin tưởng dành cho con người và cuộc sống.
* Đặc sắc nghệ thuật
- Nghệ thuật miêu tả nhân vật đặc sắc.
- Kể chuyện sinh động.
- Ngôn ngữ trần thuật phù hợp với nhân vật, nhịp kể biến đổi linh hoạt.
- Lựa chọn ngôi kể phù hợp, thể hiện được những nét tinh tế, sâu sắc trong tâm hồn nhân vật.

3, Kết bài 

- Với ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật sinh động, Lê Minh Khuê đã khắc họa thành công nhân vật Phương Định, người thiếu nữ Hà Nội với tâm hồn phong phú và lòng dũng cảm, tinh thần quên mình vì nhiệm vụ. Nhà văn đã góp cho văn xuôi chống Mĩ một trong những hình tượng sống động và đáng yêu nhất
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Môn: Ngữ văn   - Năm học  2019-2020

Thời gian làm bải 90 phút
ĐỀ SỐ 5

  I. ĐỌC HIỂU: ( 3.0 điểm) Đọc câu chuyện  sau và thực hiện các yêu cầu:
Người thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình trước khi cho nó vào hộp:” Có 5 điều ngươi cần nhớ trước khi ta đem ngươi ra thế giới bên ngoài”  Ông ta nói với cây bút chì:” Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để được trở thành một  cây bút chì tốt nhất mà con có thể”: 

   - Thứ nhất, con luôn có thể tạo ra những thứ rất vĩ đại, nhưng chỉ khi nào con nằm trong tay một ai đó. 

  - Thứ hai, con phải liên tục chịu đựng những sự gọt giũa rất đau đớn, nhưng hãy nhớ, tất cả đau đớn ấy chẳng qua là để làm cho con đẹp hơn mà thôi.

- Tiếp theo, con phải nhớ lúc nào con cũng có thể sửa chữa những lỗi mà con ghi ra.

- Và một điều nữa, hãy biết phần quan trọng nhất trên cơ thể của con chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải là lớp vỏ ngoài.

được sử dụng để viết, và phải liên tục viết, bất kể chuyện khó khăn gì, được không? 



(Trích câu chuyện: "Ngụ ngôn bút chì"- Nguồn Internet)
Câu 1: Xác định  phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?

Câu 2: Trong các từ “tay”, “ruột”, “mặt” được sử dụng trong văn bản, từ nào dùng theo nghĩa gốc, từ nào dùng theo nghĩa chuyển. 

Câu 3: Em hiểu như thế nào về nội dung câu nói: “Và một điều nữa, hãy biết phần quan trọng nhất trên cơ thể của con chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải là lớp vỏ ngoài.”

Câu 4: Tác giả dân gian muốn nói với người đọc điều gì qua văn bản ?

II. TẠO LẬP VĂN BẢN (7,0 điểm)
 Câu 1 (2,0 điểm): Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của lòng biết ơn .
Câu 2 (5,0 điểm): VÎ ®Ñp cña c¸c cô gái thanh niên xung phong trong truyÖn Nh÷ng ng«i sao xa x«i cña Lª Minh Khuª.( Ngữ văn 9- tập 2 )
                                              HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 5
	Câu
	                                         Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I
	Câu 1:  Phương thức biểu đạt : Tự sự
 Câu 2: Từ tay : nghĩa gốc ; từ ruột , mặt : nghĩa chuyển 
Câu 3: Nội dung câu nói : Phần ruột chì quan trọng hơn phần vỏ, qua đó muốn nói phẩm chất con người quan trọng hơn hình thức bên ngoài .
Câu 4: Qua lời dặn dò của người thợ với chiếc bút chì , câu chuyện đã gửi đến người đọc bài học sâu sắc về lối sống tích cực , sống có ý nghĩa .
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	II
	Câu 1: 

1. Kĩ năng: Đảm bảo một đoạn văn nghị luận xã hội; lập luận chặt chẽ. Bố cục hợp lí; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp cơ bản…

2. Kiến thức: HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau như cần đảm bảo các ý cơ bản sau: 

- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống.

- Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động

- Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ người khác.

- Biểu hiện: biết ơn đối với những thành quả lao động do cha ông để lại; biết ơn ông bà, cha mẹ, biết ơn những người bao bọc, giúp đỡ mình những khi mình gặp khó khăn….

- Lòng biết ơn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống: là một trong những vẻ đẹp của đạo lý dân tộc Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây; là bài học sơ đẳng, tạo nên nền tảng đạo đức, lối sống nhân văn cho con người; là cơ sở bền vững cho những tình cảm tốt đẹp như lòng yêu nước, thương dân, hiếu thảo với cha mẹ, kính yêu thầy cô...; giúp chúng ta biết trân trọng cuộc sống; là động lực thúc đẩy ta vươn lên…

- Phê phán những con người không có lòng biết ơn trong cuộc sống.

- Bài học nhận thức và hành động : cần ghi nhớ công ơn ngươi  đã giúp đỡ mình . Học tập, rèn luyện, phấn đấu thành người có ích cho xã hội 
Câu 2: 
1. Mở bài

- Lê Minh Khuê là cây bút nữ chuyên về truyện ngắn. Trong những năm chiến tranh, truyện của Lê Minh Khuê viết về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ ở tuyến đường Trường Sơn. Sau năm 1975, tác phẩm của nhà văn bám sát những chuyển biến của đời sống xã hội và con người trên con đường đổi mới.


- Truyện " Những ngôi sao xa xôi" ở trong số những tác phẩm đầu tay của Lê Minh Khuê, viết năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra ác liệt.
 - Truyện kể về 3 cô gái thanh niên xung phong trong tổ trinh sát phá bom trên tuyến đường Sơn ác liệt .. các cô đã để lại trong lòng người đọc bao ấn tượng khó quên ......
2. Thân bài
* Hoàn cảnh sống chiến đấu : Nơi ở , công việc ..........

* Vẻ đẹp chung của các cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn.


- Đó là những cô gái tuổi đời còn trẻ. Vì nhiệm vụ giải phóng miền Nam, họ đã không tiếc tuổi xuân chiến đấu, cống hiến cho đất nước.


- Công việc của họ là trinh sát mặt đường gặp nhiều khó khăn nguy hiểm. Họ phải làm việc dưới mưa bom bão đạn, phải phá bom thông đường để những đoàn quân tiến vào giải phóng miền Nam.


- Họ mang lí tưởng chiến đấu để thống nhất Tổ Quốc nên đều giàu tinh thần trách nhiệm, coi thường gian khổ. Mỗi nhân vật có nét tính cách riêng nhưng họ yêu thương, lạc quan, có niềm tin vào tình yêu đất nước.

* Vẻ đẹp riêng của các cô gái thanh niên xung phong

* Nhân vật Phương Định.


- Đây là cô gái Hà Nội trẻ trung yêu đời. Phương Định thích ngắm mình trong gương, là người có ý thức về nhan sắc của mình. Cô có hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Đôi mắt màu nâu, dài dài, hay nheo nheo như chói nắng...


- Phương Định là nhân vật kể chuyện xưng tôi đầy nữ tính.Cô đẹp nhưng không kiêu căng mà có sự thông cảm, hoà nhập. Cô thích hát dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca ý, đặc biệt hát bài Ca Chiu Sa. Cô có tài bịa lời cho những bài hát. Những bài hát về cuộc đời, về tình yêu và sự sống cất lên giữa cuộc chiến tranh ác liệt tôn thêm vẻ đẹp của những cô thanh niên xung phong có niềm tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc.


- Phương Định là cô gái dễ thương, hay xúc động. Chứng kiến cảnh trận mưa đá cô nhớ về Hà Nội, nhớ mẹ, nhớ cái cửa sổ, nhớ những ngôi sao, nhớ quảng trường lung linh... Những hoài niệm; kí ức dội lên sâu thẳm càng chứng tỏ sự nhạy cảm trong tâm hồn cô gái Hà Nội mơ mộng, lãng mạn, thật đáng yêu.
* Nhân vật Thao

Đây là cô  gái lớn tuổi nhất trong nhóm, là đội trưởng tổ trinh sát mặt đường. ở chị có những nét dễ nhớ ấn tượng. Chị cũng tỉa tót lông mày nhỏ như cái tăm, cương quyết, mạnh mẽ, táo bạo. Chị không sợ bom đạn, chỉ đạo công việc dứt khoát nhưng lại rất sợ máu và vắt.


- Chị yêu thương đồng đội đúng vai trò của người chị cả. Khi Nho bị thương, chị rất lo lắng, săn sóc tận tình từng hớp nước, cốc sữa. Tình đồng đội sưởi ấm tâm hồn những cô gái lúc khó khăn nhất.


- Chị Thao cũng thích hát dù hát sai lời và sai nhạc. Tiếng hát yêu đời, cất lên từ cuộc chiến tranh để khẳng định bản lĩnh, sức mạnh, niềm tin vào lí tưởng của thanh niên thời đại những năm chống Mĩ.

* Nhân vật Nho.


- Nho xuất hiện trong thời điểm quan trọng của câu chuyện. Đó là lúc phá bom, khi ranh giới của sự sống và cái chết gần kề gang tấc. Nho nhỏ nhẹ, dịu dàng, duyên dáng " Trông nó nhẹ mát mẻ như một que kem trắng"

3. kết luận

- Khẳng định tâm hồn trong sáng sự  hồn nhiên và tính cách dũng cảm, lạc quan của các nhân vật nữ thanh niên xung phong.
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